
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /UBND-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày     tháng 9 năm 2024    
V/v báo cáo tình hình thị trường 
hàng hóa sau Bão số 3 năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

                          Kính gửi: 
      - Bộ Tài chính;
      - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài 
chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh 
phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; chỉ đạo của 
Bộ Tài chính tại Văn bản Số 9912/BTC-QLG ngày 18/9/2024 về việc báo cáo 
diễn biến giá cả thị trường trong giai đoạn khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, 
UBND tỉnh Hải Dương báo cáo tình hình giá thị trường, công tác quản lý giá sau 
Bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

I. DIỄN BIẾN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HÓA 
THIẾT YẾU

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân sau bão số 3, 

UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo số 3381/UBND-VP ngày 
12/9/2024 về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường 
sau bão; Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 2425/SCT-
QLTM ngày 17/9/2024 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các hiệp hội, 
hội doanh nghiệp trên địa bàn; Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu 
thị, chợ triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa bão, đảm 
bảo công tác cung ứng hàng hóa thiết yếu đầy đủ nhất phục vụ nhân dân sau cơn 
bão số 3 (Yagi) nhằm sớm ổn định đời sống của người dân và ổn định giá cả thị 
trường sau bão.

2. Về giá cả, hàng hoá
Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và của các sở ngành 

nên nguồn cung hàng hóa (nhất là các mặt hàng thiết yếu) được đáp ứng kịp 
thời, đầy đủ tại các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn đảm bảo phục vụ tốt nhất 
nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá bán các mặt hàng sau bão cơ bản ổn định; 
riêng mặt hàng rau xanh ăn lá tại các chợ tăng so với thời điểm trước bão do 
phần lớn diện tích trồng rau bị ngập úng, hư hỏng; trong khi việc cung ứng mặt 
hàng này từ địa phương khác cũng chậm hơn so nhu cầu thiết yếu; giá cả một số 
mặt hàng như sau:
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2.1. Lương thực
Do ảnh hưởng của cơn Bão số 3 gây mưa lớn, mực nước ở các sông dâng 

cao, gây ra ngập úng làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo báo cáo của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương có một số mặt hàng có diễn biến 
tăng giá cụ thể như sau: Giá bán một số sản phẩm thóc, gạo tiêu thụ phổ biến 
trên địa bàn tỉnh tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước 
(CKNT), cụ thể: giá thóc dao động từ 9.000 - 12.000 đồng/kg, giá gạo dao động 
từ 17.000 - 20.000 đồng/kg.

2.2. Thực phẩm
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải 

Dương cho thấy giá cả thị trường một số mặt hàng về thực phẩm có xu hướng 
tăng như sau: 

- Các sản phẩm rau tiêu thụ thuận lợi, trung bình có giá bán tăng cao hơn 
từ 8.000 - 12.000 đồng/kg; Cụ thể: Bắp cải, cải xanh có giá bán dao động 15.000 
- 20.000 đồng/kg, Bí xanh có giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng/kg (tăng 
14.000đ/kg), cà chua 40.000 - 45.000 đồng/kg (tăng 9.000đ/kg), dưa chuột 
30.000 - 35.000 đồng/kg (tăng từ 5.000 - 8.000đ/kg), rau muống 12.000 - 13.000 
đồng/mớ (tăng 4.000 - 6.000đ/mớ),…

- Giá bán các sản phẩm trái cây: Ổi dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, 
cao hơn khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg; Giá Bưởi đào dao động từ 5.000 - 
10.000 đồng/quả.

- Giá các sản phẩm chăn nuôi có biến động, cụ thể: Giá thịt lợn hơi dao 
động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg (tăng từ 3.000 - 4.000 đồng/kg); giá thịt bò dao 
động từ 250.000 - 280.000 đồng/kg (tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg); giá gà 
thịt dao động từ 50.000 - 120.000đồng/kg; giá trứng gà từ 1.700 - 2.000 
đồng/quả.

- Giá bán các sản phẩm thủy sản, cụ thể: Các ngày đầu tháng 09 do ảnh 
hưởng từ cơn bão số 03 và đợt mưa lũ, lượng oxi hòa tan trong nước giảm dẫn 
tới cá bị ngạt khí và chết, người dân phải bán bớt cá trong các lồng để tránh thiệt 
hại nên giá giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Hiện nay, môi trường nước đã cơ 
bản ổn định, người dân tiếp tục khắc phục các hậu quả sau bão, lũ nên giá cá có 
xu hướng tăng trở lại. Hiện tại, giá cá chép dao động 42.000 - 44.000 đồng/kg 
tăng khoảng 1.000 - 5.000 đồng/kg; cá trắm cỏ 54.000 - 57.000 đồng/kg, tăng 
khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng: 160.000-200.000 đồng/kg. 

- Giá thành của một số loại vật tư trong nông nghiệp (phân bón, thức ăn 
chăn nuôi, thức ăn thủy sản,..) ổn định, tương đương cùng kỳ năm trước.
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3. Giá các nhóm hàng giao thông, y tế, giáo dục ổn định. Giá các mặt 
hàng vật liệu xây dựng như thép góc, tôn có mức tăng nhẹ do nhu cầu sửa chữa 
nhà cửa bị thiệt hại trong cơn bão số 3 tăng so với giai đoạn trước bão.

4. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ
Bảng chi tiết mức hàng hoá, dịch vụ theo phụ lục đính kèm
II. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ SAU 

CƠN BÃO SỐ 3
- Tiếp tục nắm bắt sát diễn biến giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa trên 

địa bàn nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu của người dân, 
giám sát thị trường hàng hóa tại các chợ đầu mối, trung tâm mua sắm, siêu thị 
không để xảy ra tình trạng tạo khan hiếm, đầu cơ nâng giá, xử lý nghiêm các 
hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh để 
tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý nhằm trục lợi; đảm bảo và tạo điều 
kiện cho lưu thông hàng hóa nhất là đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 
chịu thiệt hại của bão lũ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tổng 
hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị trường trên địa bàn theo 
đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, 
minh bạch thông tin về giá, nhất là diễn biến giá các vật tư quan trọng, các mặt 
hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng 
lạm phát, ổn định tâm lý người tiêu dùng sau bão lũ.

- Thực hiện một số công việc thường xuyên trong lĩnh vực quản lý giá.
Trên đây là báo cáo tổng hợp, phân tích dự báo giá thị trường sau Bão số 

3 năm 2024 của tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:             
- Như trên;
- Thường Trực tỉnh uỷ;          (để báo cáo)
- Thường Trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- CV VP UBND tỉnh: B. Thư;
- Lưu: VT, KTTC, TA (5b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
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